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I. Trắc nghiệm: (7 điểm)
Thí sinh chọn đáp án đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau bằng cách khoanh tròn vào chữ cái (A, B, C, D) ở đầu mỗi ý trả lời.
Câu 1. Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng (9/1960) xác định cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vai trò
A. quyết định trực tiếp đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

B. quyết định toàn bộ đối với sự thắng lợi của cách mạng miền Nam.

C. quyết định nhất đối với sự phát triển cách mạng cả nước.

D. quyết định quan trọng đối với sự phát triển cách mạng cả nước.
Câu 2. Chính quyền cách mạng của nhân dân miền Nam được thành lập từ 

A. trong thắng lợi của phong trào “Đồng khởi” (1959 – 1960).

B. trong quá trình chiến đấu đánh bại “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965).

C. trong quá trình chiến đấu đánh bại “chiến tranh cục bộ”(1965-1968).

D. sau khi cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975 giành toàn thắng.

Câu 3. “Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang sử chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng…có tính thời đại sâu sắc”  nói về sự kiện nào?
A. Hội nghị thành lập Đảng năm 1930.                     
B. Chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954.

C. Cách mạng tháng Tám thành công năm 1945.    

D. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước năm 1975.

Câu 4. Chính sách nào của Mĩ đã gây khó khăn cho cuộc cách mạng miền Nam Việt Nam từ 1954- 1959?

A. Gạt hết quân Pháp để độc chiếm miền Nam Việt Nam.

B. Thực hiện chính sách “đả thực”, “bài phong”, “diệt cộng”.

C. Phế truốt Bảo Đại đưa Ngô Đình Diệm lên làm Tổng thống.

D. Đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật, ra “luật 10/59”, công khai chém giết.
Câu 5. Một trong những bài học kinh nghiệm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9/1960) của Đảng để lại cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội hiện nay là

A. tiến hành công nghiệp hóa nhanh, mạnh lên chủ nghĩa xã hội.

B. xây dựng kinh tế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.

C. tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, ưu tiên công nghiệp nặng.

D. tiến hành công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa phù hợp điều kiện đất nước.

Câu 6. Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961- 1965) Mĩ chuyển sang thực hiện chiến lược

A. “Chiến tranh cục bộ”.                                  B. “Chiến tranh tổng lực”.

C. “Chiến tranh đơn phương”.                          D. “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 7. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

A. Chiến thắng Vạn Tường.                    B. Chiến thắng mùa khô thứ nhất (1965-1966). 

C. Chiến thắng Ấp Bắc.                          D. Chiến thắng mùa khô thứ nhất (1965-1966).
Câu 8. Bộ chỉ huy quân sự Mĩ ở miền Nam (MACV) được thành lập để trực tiếp chỉ huy quân đội Sài Gòn có từ khi Mĩ thực hiện chiến lược nào?

A. Chiến lược “chiến tranh đơn phương” (1954-1960).       
B. Chiến lược “chiến tranh đặc biệt” (1961-1965).

C. Chiến lược “chiến tranh cục bộ” (1965-1968).               

D. Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973).

Câu 9.  Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965), Mĩ đề ra kế hoạch Xtalây-Taylo với mục tiêu như thế nào?

A. Bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.   

B. Dập tắt chiến tranh cách mạng, ổn định tình hình.

C. Bình định miền Nam trong vòng 18 tháng.         
D. Bình định miền Nam có trọng điểm trong 2 năm.

Câu 10. Phương thức “xã giải phóng xã, huyện giải phóng huyện, tỉnh giải phóng tỉnh” được nhân dân miền Nam sử dụng lúc nào?

A. Trong chiến đấu chống dồn dân lập “Ấp chiến lược” của Mĩ.

B. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân 1968.

C. Trong Chiến dịch Hồ Chí Minh.

D. Tiến công và nổi dậy giải phóng các tỉnh còn lại  khi đã giải phóng Sài Gòn.

Câu 11. Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian:

1. Hội nghị cấp cao ba nước Việt – Lào – Campuchia.

2. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam thành lập.

3. Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam thành lập.

4. Chiến thắng Đường 14 – Phước Long.

A. 1, 2, 3, 4.                                                      B. 1, 3, 4, 2.              

C. 3, 2, 1, 4.                                                      D. 2, 3, 1, 4.
Câu 12. Từ  năm 1954-1956, cải cách ruộng đất ở miền Bắc đã thực hiện nhiệm vụ 

A. tịch thu, trưng thu, trưng mua ruộng đất.        
B. lấy của người giàu chia cho người nghèo.

C. chia lại ruộng đất công cho dân cày.                
D. quốc hữu hóa ruộng của tư nhân.

Câu 13. Trong cuộc tiến công chiến lược năm 1972, quân ta đã chọc thủng 3 phòng tuyến quan trọng của Mĩ - ngụy là? 

A. Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long.

B. Quảng Trị, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.

C. Quảng Trị, duyên hải Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ.

D. Tây Nguyên, Quảng Trị, Liên khu V.

Câu 14. Các lực lượng vũ trang  cách mạng thống nhất thành Quân giải phóng miền Nam khi bước vào chiến đấu chiến lược

A. “chiến tranh một phía”.                                         B. “chiến tranh đặc biệt”.

C. “chiến tranh cục bộ”.                                             D. “Việt Nam hóa chiến tranh”.

Câu 15.  Lực lượng nào giữ vai trò nổi bật nhất trong phong trào đấu tranh chính trị của nhân dân miền Nam, góp phần đẩy nhanh quá trình suy sụp của chính quyền Ngô Đình Diệm ?

A. Học sinh, sinh viên.                                                B. Công nhân, nông dân.

C. "Đội quân tóc dài" và các "tín đồ" Phật giáo.         D. "Đội quân tóc dài" và thanh niên.
Câu 16.  Thắng lợi trong việc đánh bại chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961-1965) của Mĩ có ý nghĩa như thế nào?

A. Chuyển cách mạng miền Nam từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công.

B. Cách mạng miền Nam tiếp tục giữ vững thế chủ động tiến công.

C. Mở ra bước ngoặt mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước.

D. Hoàn thành cơ bản đánh cho "ngụy nhào".

Câu 17. Chiến thắng nào của quân dân ta buộc Mĩ phải tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh – tức thừa nhận sự thất bại của “Việt Nam hóa chiến tranh”?

A. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân -1968.

B. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” -1972.

C. Cuộc tiến công chiến lược 1972 ở miền Nam. 

D. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975.

Câu 18. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15 (1/1959) đã thông qua quyết định nào?

A. Nhờ sự giúp đỡ của nước ngoài để đánh đổ Mĩ – Diệm.

B. Giành chính quyền bằng con đường  đấu tranh hòa bình.

C. Dùng đấu tranh ngoại giao đánh đổ ách thống trị Mĩ – Diệm.

D. Sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ – Diệm

Câu 19. Trong chiến đấu chống “Chiến tranh cục bộ” (1965 – 1968), quần chúng được sự hỗ trợ của lực lượng nào trong cuộc đấu tranh phá “ấp chiến lược”?

A. Lực lượng công nhân.                               B. Lực lượng tự vệ.

C. Lực lượng dân quân.                                 D. Lực lượng vũ trang.

Câu 20. Chiến thắng nào của quân dân miền Nam mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

A. Chiến thắng Vạn Tường.                       B. Chiến thắng mùa khô thứ nhất (1965-1966). 

C. Chiến thắng Ấp Bắc.                             D. Chiến thắng mùa khô thứ nhất (1965-1966).

II. Tự luận: (3 điểm)
 Em hãy trình bày nội dung cơ bản của Hiệp định Pari về chấm dứt chiến tranh lập lại hòa bình ở Việt Nam. Hiệp định được kí kết có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước?

Trả lời:……………………………………………………………………………………
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